Phần 
1.

Chuyên đề 7: CÁC LỰC CƠ HỌC
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Lực hấp dẫn
- Lực hấp dẫn: Lực hấp dẫn là lực hút giữa hai vật có khối lượng m1, m2 đặt cách nhau một khoảng r.
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- Định luật vạn vật hấp dẫn: Hai chất điểm bất kì hút với nhau bằng một lực tỉ lệ thuận với tích các khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
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 là hằng số hấp dẫn)

- Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn:

+ Trọng lực chính là lực hút giữa Trái Đất và các vật ở gần mặt đất: P = mg (
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 là gia tốc trọng trường; R, M là bán kính và khối lượng Trái Đất).

+ Ở độ cao h so với mặt đất: 
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2 - Lực đàn hồi

- Lực đàn hồi của lò xo (hay thanh rắn)

+ Điều kiện xuất hiện: Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật bị biến dạng và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng.
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+ Đặc điểm: Lực đàn hồi có đặc điểm:

• gốc: trên vật gây ra biến dạng.

• phương: phương của biến dạng (trục lò xo, phương sợi dây căng, vuông góc với mặt tiếp xúc).

• chiều: ngược chiều biến dạng.

• độ lớn: 
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(k là hệ số đàn hồi của vật, ∆l là độ biến dạng (dãn hay nén) của vật đàn hồi).

- Lực căng và lực pháp tuyến

+ Lực căng của sợi dây: Xuất hiện khi dây bị kéo căng (biến dạng), có đặc điểm giống như lực đàn hồi của lò xo.

+ Lực pháp tuyến giữa hai mặt tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào nhau và có phương vuông góc với mặt tiếp xúc thường gọi là áp lực hay lực pháp tuyến. 
3 - Lực ma sát

- Lực ma sát nghỉ
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+ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật có xu hướng trượt (chưa trượt) trên mặt một vật khác do có ngoại lực tác dụng và có tác dụng cản trở lại xu hướng trượt của vật.

+ Đặc điểm: Lực ma sát nghỉ có:


• gốc: trên vật có xu hướng trượt (chỗ tiếp xúc).



• phương: tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.
• chiều: ngược chiều với ngoại lực tác dụng làm vật có xu hướng trượt.

• độ lớn: luôn cân bằng với thành phần tiếp tuyển của ngoại lực; có giá trị cực đại tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc: 
[image: image6.wmf](

)

msnnn

msnmax

FN; FN

mm

£=

 (
[image: image7.wmf]n

m

 là hệ số ma sát nghỉ; N là áp lực).

- Lực ma sát trượt
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+ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên mặt một vật khác và có tác dụng cản trở lại chuyển động trượt của vật.

+ Đặc điểm: Lực ma sát trượt có:

• gốc: trên vật chuyển động trượt (chỗ tiếp xúc). 

• phương: tiếp tuyến với mặt tiến xúc.

• chiều: ngược chiều với chuyển động trượt.

• độ lớn: tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc: 
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 là hệ số ma sát trượt).

- Lực ma sát lăn

+ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên mặt một vật khác và có tác dụng cản trở lại chuyển động lăn của vật.
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+ Đặc điểm: Lực ma sát lăn có:

• gốc: trên vật chuyển động lăn (chỗ tiếp xúc).

• phương: tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.

• chiều: ngược chiều với chuyển động lăn.

• độ lớn: tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc: 
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4 - Lực cản môi trường

+ Điều kiện xuất hiện: Khi vật chuyển động với vận tốc v trong môi trường (khí, lỏng,...).

+ Đặc điểm: Lực cản môi trường có:

• gốc: trên vật chuyển động.

• chiều: ngược chiều với chuyển động của vật.

• độ lớn: 
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(v lớn), k phụ thuộc vào hình dạng của vật. 
B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP

( VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
- Đối với lực hấp dẫn:

+ hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn được áp dụng cho hai chất điểm m1 và m2 hoặc hai quả cầu đồng chất (với r là khoảng cách giũa hai tâm hai quả cầu).

+ về độ lớn của lực hấp dẫn: 
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+ lực hấp dẫn cũng tuân theo nguyên lí chồng chất: 
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- Đối với lực đàn hồi:

+ khi hai lò xo mắc nối tiếp thì: 
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 (k là độ cứng tương đương của hai lò xo)
+ khi hai lò xo mắc song song thì: 
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 (k là độ cứng tương đương của hai lò xo).
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- Đối với lực ma sát:

+ áp lực N có độ lớn bằng tổng đại số các thành phần lực tác dụng theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc, trường hợp thường gặp là N = P.

+ lực ma sát, lực cản nói chung luôn ngược hướng với hướng của chuyển động.

+ nói chung: 
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Cần sử dụng phối hợp các định luật Niu-tơn và các công thức ở phần Động học để giải các bài tập ở phần này.

( VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

(. Với dạng bài tập về lực hấp dẫn. Phương pháp giải là:

- Sử dụng công thức: 
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: hằng số hấp dẫn; m1, m2 là khối lượng 2 vật; r là khoảng cách giữa 2 vật).

- Điều kiện áp dụng:

+ Hai vật được coi là chất điểm.

+ Hai vật có dạng hình cầu, khối lượng phân bố đều: r là khoảng cách giữa hai tâm hai quả cầu. 

- Chú ý:

* Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn, đó là lực hút giữa Trái Đất và các vật đặt gần mặt đất: 
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+ Tại mặt đất: 
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+ Tại độ cao h: 
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(M = 6.1024kg là khối lượng Trái Đất; R = 6400km là bán kính Trái Đất).

* Trọng lực luôn hướng xuống, lực hấp dẫn luôn là lực hút.

(. Với dạng bài tập về lực đàn hồi. Phương pháp giải là:

- Sử dụng công thức: 
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; k là độ cứng (hệ số đàn hồi) của vật đàn hồi; ∆l là độ biến dạng của vật đàn hồi.

- Điều kiện áp dụng: Vật còn trong giới hạn đàn hồi.

- Chú ý:

* Ghép, cắt lò xo:

+ Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: 
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+ Hệ hai lò xo ghép vào cùng một vật: 
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+ Lò xo dài l, độ cứng k bị cắt thành các lò xo l1, l2: 
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* Lực đàn hồi luôn ngược hướng với hướng của biến dạng.

* Với thanh rắn: 
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 , với E là suất đàn hồi hay suất Y-âng, S là tiết diện ngang của thanh, l0 là chiều dài ban đầu của thanh.

- Kết hợp thêm điều kiện cân bằng (nếu cần).

(.Với dạng bài tập về lực ma sát, lực cản môi trường. Phương pháp giải là:

- Sử dụng các công thức:

+ Ma sát trượt: 
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 là hệ số ma sát trượt; N là áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.

+ Ma sát nghỉ: 
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 (F là ngoại lực tiếp tuyến).

+ Ma sát lăn: 
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+ Lực cản môi trường: 
[image: image36.wmf]c

FkSv

=

(v nhỏ); 
[image: image37.wmf]c

FkSv

=

2

(v lớn); S là tiết diện ngang của vật, v là vận tốc của vật.

- Chú ý:

+ Hệ số ma sát lăn rất nhỏ so với hệ số ma sát trượt.

+ Lực ma sát, lực cản luôn ngược hướng với hướng chuyển động tương đối của vật.
C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

7.1. Mặt Trăng và Trái Đất có khối lượng lần lượt là 7,4.1022  kg và 6.1024 kg, ở cách nhau 384000km. Tính lực hút giữa chúng.

Bài giải

Theo định luật vạn vật hấp dẫn, ta có: 
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Vậy: Lực hút giữa Mặt Trăng và Trái Đất là 
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7.2. Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần.

Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên một vật bằng nhau?

Bài giải

Gọi mD, mT, m lần lượt là khối lượng của Trái Đất, Mặt Trăng và vật; x là khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm vật.

- Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật là: 
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Lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và vật là:
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Khi lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên vật bằng nhau thì: 
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[image: image45.wmf]Rx
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Vậy: Tại vị trí vật cách tâm Trái Đất một khoảng 
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 và cách tâm Mặt Trăng một khoảng 
[image: image47.wmf]RRR

-=

60546

 thì lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên vật bằng nhau.

[image: image250.png]


7.3. Trong một quả cầu bằng chì bán kính R người ta khoét một lỗ hình cầu bán kính 
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 . Tìm lực do quả cầu tác dụng lên vật nhỏ m trên đường nối tâm hai hình cầu, cách tâm hình cầu lớn một khoảng d, biết rằng khi chưa khoét quả cầu có khối lượng M.

Bài giải
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Gọi 
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  là lực hấp dẫn giữa quả cầu đã bị khoét với vật m; 
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là lực hấp dẫn giữa quả cầu có bán kính 
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 với m; 
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 là lực hấp dẫn giữa quả cầu đặc bán kính R với vật m.


Ta có: 
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(m1 là khối lượng của quả cầu đặc đã bị khoét)
- Vì khối lượng tỉ lệ với thể tích nên 
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Thay vào (2) ta được: 
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Vậy: Lực do quả cầu (đã bị khoét) tác dụng lên vật nhỏ m là
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7.4. Gia tốc rơi tự do của một vật tại nơi cách mặt đất một khoảng h là g = 4,9 m/s2. Biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g0 = 9,8 m/s2 và bán kính Trái Đất R = 6400 km. Tìm h. 
- Gia tốc rơi tự do tại một điểm cách mặt đất một khoảng h là:

Bài giải
- Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 
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- Gia tốc rơi tự do tại một điểm cách mặt đất một khoảng h là: 
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Vậy: Độ cao của vật so với mặt đất là h 
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7.5. Biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g = 9,8 m/s2, khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Tìm gia tốc rơi tự do trên bề mặt Mặt Trăng.

Bài giải

- Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 
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- Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Mặt Trăng là: 
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Vậy: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Mặt Trăng là 
[image: image65.wmf]T
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7.6. Một lò xo khi treo vật m = 100 g sẽ dãn ra một đoạn 5 cm. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm độ cứng của lò xo.

b) Khi treo vật m', lò xo dãn 3 cm. Tìm khối lượng m'.

Bài giải

a) Độ cứng của lò xo

[image: image252.png]


- Các lực tác dụng lên vật: trọng lực 
[image: image66.wmf]P

ur

 , lực đàn hồi 
[image: image67.wmf]F

ur

.

- Tại vị trí cân bằng của vật:


[image: image68.wmf]PF
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Vậy: Độ cứng của lò xo là: k = 20 N/m. 
b) Khối lượng m'

- Tương tự, khi treo vật m' thì: m'g = k∆l' (2)


[image: image71.wmf]kl'.,
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Vậy: Khối lượng vật 
[image: image72.wmf]m'g
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7.7. Vật khối lượng m = 100 g gắn vào đầu lò xo dài l0 = 20 cm độ cứng k = 20 N/m quay tròn đều trong mặt phẳng ngang nhẵn với tần số 60 vòng/phút.

Tính độ dãn của lò xo. Lấy 
[image: image73.wmf]p
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.
Bài giải
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- Các lực tác dụng lên vật khi vật chuyển động là: trọng lực 
[image: image74.wmf]P
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, lực đàn hồi 
[image: image75.wmf]F
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, phản lực 
[image: image76.wmf]Q
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 .

- Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image77.wmf]PFQma
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- Chiếu hệ thức vectơ trên lên phương bán kính, chiều hướng vào tâm, ta được:


[image: image78.wmf](
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Vậy: Độ dãn của lò xo là 
[image: image79.wmf]lcm
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7.8. Đoàn tàu gồm một đầu máy, một toa 10 tấn và một toa 5 tấn nối với nhau theo thứ tự trên bằng những lò xo giống nhau. Khi chịu tác dụng lực 500 N, lò xo dãn 1 cm. Bỏ qua ma sát. Sau khi bắt đầu chuyển động 10s, vận tốc đoàn tàu đạt 1 m/s.
Tính độ dãn của mỗi lò xo.

[image: image80.png]



Bài giải
- Độ cứng của mỗi lò xo là: 
[image: image81.wmf]F
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- Gia tốc cùa đoàn tàu là: 
[image: image82.wmf]t
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- Xét chuyển động của toa thứ nhất: 

+ Các lực tác dụng: trọng lực 
[image: image83.wmf]P
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, phản lực 
[image: image84.wmf]Q
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, các lực đàn hồi 
[image: image85.wmf]F;F'
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+ Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image86.wmf]PQFF'ma
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 (1)

+ Chiếu (1) lên chiều chuyển động của tàu, ta được: 
[image: image87.wmf]FF'ma
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- Xét chuyển động của toa thứ hai:

+ Các lực tác dụng: trọng lực 
[image: image89.wmf]P
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, phản lực 
[image: image90.wmf]Q
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, lực đàn hồi 
[image: image91.wmf]F
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.
+ Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image92.wmf]PQFma
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(3)

+ Chiếu (3) lên chiều chuyển động của tàu, ta được: 
[image: image93.wmf]Fma
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- Từ (2) và (4) suy ra:


[image: image95.wmf](
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và 
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Vậy: Độ dãn của các lò xo là ∆l1 = 3 cm; ∆l2 = 1 cm.

7.9. Hệ hai lò xo được ghép theo một trong hai cách sau. Tìm độ cứng của lò xo tương đương.

[image: image97.png]an




Bài giải
Giả sử ở vị trí cân bằng của vật, các lò đều không bị biến dạng.

- Trường hợp (I):

+ Xét vật ở vị trí có độ dời x so với vị trí cân bằng và khi đó lò xo (1) bị dãn một đoạn x còn lò xo (2) bị nén một đoạn x.

+ Lực đàn hồi của lò xo (1): F1 = k1x; lực đàn hồi của lò xo (2): F2 = k2x.

+ Lực đàn hồi do hệ hai lò xo tác dụng lên vật là: 
[image: image98.wmf]FFF
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+ Vì 
[image: image99.wmf]F
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 và 
[image: image100.wmf]F
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 cùng hướng nên: F = F1 + F2

[image: image101.wmf](
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- Đặt 
[image: image102.wmf]kkk
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, hệ lò xo trên tương đương với một lò có độ cứng k và tác dụng lên vật một lực F khi vật dời một đoạn x khỏi vị trí cân bằng.

- Trường hợp (II):

+ Xét vật ở vị trí có độ dời x so với vị trí cân bằng và khi đó lò xo (1) dãn một đoạn x1 còn lò xo (2) dãn một đoạn x2.
+ Lực đàn hồi của lò xo (1): F1 = k1x1; lực đàn hồi của lò xo (2): F2 = k2x2. 
+ Lực đàn hồi do hệ hai lò xo tác dụng lên vật là: F = F1 = F2 (3)

+ Độ dãn của hệ hai lò xo trên là: x = x1 + x2
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[image: image105.wmf]kk
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Vậy độ cứng của lò xo tương đương ở hệ (I) là 
[image: image106.wmf]kkk
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 , độ cứng của lò xo tương đương ở hệ (II) là 
[image: image107.wmf]kk
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7.10. Một lò xo nhẹ được treo thẳng đứng. Buộc một vật nặng khối lượng m vào đầu dưới của lò xo. Sau đó buộc thêm một vật m nữa vào giữa lò xo đã bị dãn. Tìm chiều dài lò xo. Biết độ cứng lò xo là k, chiều dài lò xo khi chưa dãn là l0.

Bài giải

[image: image254.png]


- Khi buộc vào vật nặng khối lượng m vào đầu dưới lò xo, lò xo dãn ra một đoạn là:

[image: image108.wmf]mg
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- Khi buộc thêm một vật m nữa vào giữa lò xo đã bị dãn, nửa trên của lò xo dãn thêm một đoạn là:


[image: image109.wmf]l
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(Vì khi lực tác dụng vào lò xo như nhau thì độ dãn của lò xo tỉ lệ với chiều dài của lò xo)

- Độ dãn của lò xo lúc đó là: 
[image: image110.wmf]lll
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- Chiều dài lò xo khi đó là: 
[image: image112.wmf]mg
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Vậy: Chiều dài của lò xo khi buộc vật m vào đầu dưới và buộc m vào giữa là 
[image: image113.wmf]mg
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[image: image255.png]


7.11. Một hệ cơ có cấu tạo như hình vẽ gồm 4 thanh nhẹ nối với nhau bằng các khớp và một lò xo nhẹ tạo thành hình vuông và chiều dài của lò xo là l0 = 9,8 cm. Khi treo vật m = 500 g, góc nhọn giữa các thanh là 
[image: image114.wmf]a
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 . Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ cứng k của lò xo.

Bài giải

[image: image256.png]


- Xét hệ khi ở trạng thái cân bằng: 
[image: image115.wmf]ì
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Vì 
[image: image116.wmf]===
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Do đó: 
[image: image117.wmf]P
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Mặt khác: 
[image: image118.wmf]klmgtan
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, với 
[image: image119.wmf]lll
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 (l0 là chiều dài của lò xo khi chưa treo vật, l là chiều dài cùa lò xo sau khi treo vật).

Gọi a là chiều dài mỗi thanh, ta có: 
[image: image120.wmf]aa
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Mặt khác, khi chưa treo vật thì: 
[image: image121.wmf]l
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[image: image124.wmf](
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[image: image125.wmf],.,.
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Vậy: Độ cứng của lò xo là 
[image: image126.wmf]k,N/m
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[image: image257.png]7o)



7.12.
Thanh đồng chất có tiết diện không đổi, chiều dài l, đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Tác dụng lên thanh hai lực kéo ngược chiều 
[image: image127.wmf](
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. Tính lực đàn hồi xuất hiện trong thanh, ở vị trí tiết diện của thanh cách đầu chịu lực 
[image: image128.wmf]F
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 một đoạn x.
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[image: image258.png]


Cách 1: Xét một phần của thanh đồng chất có chiều dài ∆x rất nhỏ ở vị trí tiết diện của thanh cách đầu chịu lực 
[image: image129.wmf]F
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 một đoạn x và cách đầu chịu lực 
[image: image130.wmf]F
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 một đoạn 
[image: image131.wmf]lxx
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- Các lực tác dụng lên phần tử ∆x của thanh: 
[image: image132.wmf]F',F'
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.

- Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image133.wmf]D
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Vì ∆x rất nhỏ nên có thể xem 
[image: image134.wmf]x
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[image: image135.wmf]m
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[image: image136.wmf]F'F'F
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- Xét chuyển động của phần thanh có chiều dài x, khối lượng m1:

+ lực tác dụng: 
[image: image137.wmf]F,F'
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.

+ áp dụng định luật II Niu-tơn, ta được: 
[image: image138.wmf]FF'maFF'ma
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- Xét chuyển động của phần thanh có chiều dài (l - x), khối lượng m2: 
+ lực tác dụng: 
[image: image139.wmf]F,F'
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+ áp dụng định luật II Niu-tơn, ta được: 
[image: image140.wmf]+=Þ-+=
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(2)
Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image141.wmf]FF'm
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Vì thanh đồng chất nên: 
[image: image142.wmf]=
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[image: image144.wmf](
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* Cách 2: Gọi m là khối lượng của thanh, F là lực đàn hồi ở tiết diện x. Ta có: 
- Khối lượng hai phần của thanh: bên trái: 
[image: image145.wmf]=

x

mm

l

1

 ; bên phải: 
[image: image146.wmf]-
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- Phương trình định luật II Niu-tơn cho hai phần của thanh:

+ Phần bên trái: 
[image: image147.wmf]-==
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+ Phần bên phải: 
[image: image148.wmf]-
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- Từ (1) và (2), ta được: 
[image: image149.wmf](

)

-+

+

==

+

lxFxF

mFmF

F

mml

12

2112

12

 .

Vậy: Lực F giảm tuyến tính từ giá trị F1 (x = 0) xuống giá trị F2 (x = l).

Vậy: Lực đàn hồi xuất hiện trong thanh, ở vị trí tiết diện của thanh cách đầu chịu lực 
[image: image150.wmf]F
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một đoạn x là 
[image: image151.wmf](
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7.13. Một ô tô khối lượng m = 1 tấn, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt đường là 
[image: image152.wmf],
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 . Tính lực kéo của động cơ ô-tô trong mỗi trường hợp sau:

a) Ô tô chuyển động thẳng đều.

b) Ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2.

Lấy g = 10 m/s2.

Bài giải

[image: image259.png]


- Các lực tác dụng lên xe: trọng lực 
[image: image153.wmf]P
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 , phản lực 
[image: image154.wmf]Q
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, lực kéo của động cơ 
[image: image155.wmf]F
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và lực ma sát lăn của mặt đường 
[image: image156.wmf]ms
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.

- Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image157.wmf]ms
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- Chiếu (1) lên phương thẳng đứng ta được:

- 
[image: image158.wmf]PQQPmg
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- Chiếu (1) lên phương nằm ngang ta được:


[image: image159.wmf]msms
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a) Khi ô tô chuyển động thẳng đều

Ta có: 
[image: image160.wmf]ms
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 .

Vậy: Khi ô tô chuyển động thẳng đều thì lực kéo của động cơ ô tô là F = 1000 N.

b) Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2
Ta có: 
[image: image161.wmf](
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Vậy: Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 thì lực kéo của động cơ ô tô là F = 3000 N. 
7.14. Một khối gỗ m = 4 kg bị ép giữa hai tấm ván. Lực nén của mỗi tấm ván lên khối gỗ là N = 50 N, hệ sổ ma sát trưọt giữa gỗ và ván là 
[image: image162.wmf],
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 .
Lấy g = 10 m/s2.

a) Hỏi khối gỗ có tự trượt xuống được không?[image: image260.png]



b) Cần tác dụng lên khối gỗ lực 
[image: image163.wmf]F

ur

 thẳng đứng theo hướng nào, độ lớn bằng bao nhiêu để khối gỗ:

- đi xuống đều?

- đi lên đều?

Bài giải

[image: image261.png]§\\\§

)



- Các lực tác dụng lên khối gỗ: trọng lực 
[image: image164.wmf]P
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, áp lực 
[image: image165.wmf]N,N
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 của hai tấm ván, lực ma sát của mỗi tấm ván 
[image: image166.wmf]msms
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- Từ định luật II Niu-tơn, ta có:


[image: image167.wmf]msms
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a) Khối gỗ có tự trượt xuống không?

Nếu khối gỗ tự trượt xuống được thì 

[image: image168.wmf]msms
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Mà 
[image: image169.wmf]m
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Vậy: Vật không tự trượt xuống được.

b) Hướng và độ lớn của lực 
[image: image170.wmf]F
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- Để khối gỗ chuyển động, cần tác dụng lực 
[image: image171.wmf]F

ur

 có phương thẳng đứng.

- Từ định luật II Niu-tơn, ta có:


[image: image172.wmf]msms
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b1) Để khối gỗ trượt xuống đều: (a = 0): Lực 
[image: image173.wmf]F
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 phải hướng xuống, với:


[image: image174.wmf]msms
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b2) Để khối gỗ đi lên đều: (a = 0): Lực 
[image: image175.wmf]F

ur

 phải hướng lên, với: 

[image: image176.wmf]--=Þ=+=+=
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Vậy: Để khối gỗ truọt xuống đều thì lực 
[image: image177.wmf]F
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 phải có độ lớn 10 N và hướng xuống; để khối gỗ đi lên đều thì lực 
[image: image178.wmf]F
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 phải có độ lớn 90 N và hướng lên.

7.15. Một xe lăn, khi được đẩy bằng lực F = 20 N nằm ngang thi xe chuyển động thẳng đều. Khi chất lên xe một kiện hàng khối lượng 20 kg thì phải chịu tác dụng lực F' = 60 N nằm ngang xe mới chuyến động thẳng đều.

Tính hệ số ma sát giữa xe và mặt đường.

Bài giải

- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe. 

- Khi chưa chất kiện hàng lên xe, xe chuyển động thẳng đều nên: 
[image: image179.wmf]ms
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- Khi đã chất kiện hàng lên xe, xe chuyển động thẳng đều nên:
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)

m

Þ-+=Þ==+

msmsh

F'F'F'F'gmm

0

 (2’)

Từ (1’) và (2’) suy ra: 
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Vậy: Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 
[image: image184.wmf],
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7.16. Đặt một cái li lên trên một tờ giấy nhẹ đặt trên bàn rồi dùng tay kéo tờ giấy theo phương ngang.

[image: image262.png]NN




a) Cần truyền cho tờ giấy một gia tốc bao nhiêu để li bắt đầu trượt trên tờ giấy? Biết hệ số ma sát trượt giữa li và tờ giấy là 
[image: image185.wmf],
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. Lấy g = 9,8 m/s2.

b) Trong điều kiện trên, lực tác dụng lên tờ giấy là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa tờ giấy và mặt bàn là 
[image: image186.wmf],
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, khối lượng của li m = 50 g.

c) Kết quả ở hai câu trên có thay đổi không nếu li có nước?

Bài giải

a) Gia tốc cần truyền cho tờ giấy

[image: image263.png]


- Các lực tác dụng lên li: trọng lực 
[image: image187.wmf]P
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, phản lực 
[image: image188.wmf]Q
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, lực ma sát 
[image: image189.wmf]ms
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- Theo định luật II Niu-tơn, ta có:


[image: image190.wmf]ms
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- Chiếu (1) lên chiều chuyển động của li, ta được:


[image: image191.wmf]ms
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- Khi li bắt đầu trượt thì gia tốc của tờ giấy bằng gia tốc của li: ag = a = 3 m/s2.

Vậy: Gia tốc cần truyền cho tờ giấy là ag = 3 m/s2.

b) Lực tác dụng lên tờ giấy

- Các lực tác dụng lên tờ giấy là: lực kéo 
[image: image192.wmf]F
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 , phản lực của mặt bàn 
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, áp lực của li 
[image: image194.wmf]N
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, các lực ma sát 
[image: image195.wmf]ms
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Theo định luật II Niu-tơn: 
[image: image197.wmf]msms
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 (2) 
[image: image264.png]


Chiếu (2) lên chiều chuyển động của tờ giấy, ta được:
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Trong đó: 
[image: image199.wmf]msms
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Vậy: Lực tác dụng lên tờ giây là F = 0,25 N.

c) Khi li cỏ nước

- Ở câu a, gia tốc cần truyền cho tờ giấy không phụ thuộc vào khối lượng của li nên nếu li có nước thì kết quả vẫn không thay đổi.

- Ở câu b, lực tác dụng lên tờ giấy phụ thuộc vào khối lượng của li nên nếu li có nước thì kết quả sẽ thay đổi.

7.17. Xe lửa có khối lượng M = 100 tấn đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang thì một số toa có khối lượng tổng cộng là m = 10 tấn rời khỏi xe. Khi phần xe lửa tách ra còn chuyển động, khoảng cách giữa hai phần xe thay đổi theo thời gian theo quy luật nào? Biết lực kéo của đầu máy không đổi, hệ số ma sát lăn là 
[image: image201.wmf],
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Bài giải

- Các lực tác dụng lên xe lửa: trọng lực 
[image: image202.wmf]P
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 , phản lực của đường ray 
[image: image203.wmf]Q
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, lực kéo của động cơ 
[image: image204.wmf]F
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và lực ma sát lăn 
[image: image205.wmf]ms
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- Khi xe lửa chuyển động thẳng đều thì: 
[image: image206.wmf]ms
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- Khi một phần xe lửa bị tách ra, cả phần đầu và phần bị tách ra đều chuyển động thẳng chậm dần đều.

- Xét chuyển động của phần đầu:

+ Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image207.wmf](
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+ Chiếu (2) lên chiều chuyển động của xe lửa ta được: 
[image: image208.wmf](
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- Xét chuyển động của phần đuôi bị tách ra:

+ Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image211.wmf]ms
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+ Chiếu (3) lên chiều chuyển động, ta được: 
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- Chọn gốc tọa độ O tại vị trí hai xe tách ra, gốc thời gian lúc một phần xe lửa bị tách ra thì phương trình chuyển động của mỗi phần khi đó là:
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Khoảng cách giữa hai phần xe là:
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Vậy: Khoảng cách giữa hai phần xe thay đổi theo thời gian theo quy luật 
[image: image216.wmf]l,t
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7.18. Một quả cầu có khối lượng m = 1 kg, bán kính r = 8cm. Tìm vận tốc rơi cực đại của quả cầu. Biết rằng lực cản của không khí có biểu thức là F = kSv2, hệ số k = 0,024.

Bài giải
[image: image265.png]


- Các lực tác dụng lên quả cầu trong quá trình rơi là: trọng lực 
[image: image217.wmf]P
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 , lực cản 
[image: image218.wmf]F
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.

- Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image219.wmf]PFma
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- Chiếu hệ thức vectơ trên lên chiều chuyển động ta được: 
[image: image220.wmf]PFmaPkSvma
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         Khi vật bắt đầu rơi, vận tốc của vật tăng dần, lực cản tăng dần, do đó vận tốc của vật có giá trị lớn nhất khi: 
[image: image221.wmf]PFmgkSv
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Vậy: Vận tốc rơi cực đại của quả cầu là vmax = 144 m/s.

7.19. Hai quả cầu đồng chất giống nhau về mặt hình học nhưng làm bằng vật liệu khác nhau. Khối lượng riêng của các quả cầu là D1, D2. Hai quả cầu đều rơi trong không khí.

Giả thiết rằng lực cản của không khí tỉ lệ với bình phương vận tốc, hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu.

Bài giải

- Các lực tác dụng lên quả cầu trong quá trình rơi: trọng lực 
[image: image223.wmf]P
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, lực cản 
[image: image224.wmf]F
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- Theo định luật II Niu-tơn, ta có: 
[image: image225.wmf]PFma
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- Chiếu (1) lên chiều rơi của các vật, ta được: 
[image: image226.wmf]PFma
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- Khi vật bắt đầu rơi, vận tốc của vật tăng dần, lực cản tăng dần, do đó vận tốc của vật có giá trị lớn nhất khi: 
[image: image227.wmf]=Þ==

max

PFmgFkv

2

.


[image: image228.wmf]max

DVgkv

Þ=

2

(2) 
- Vận tốc cực đại của quả cầu 1: 
[image: image229.wmf]max
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- Vận tốc cực đại của quả cầu 2: 
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Vậy tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu là 
[image: image232.wmf]max
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7.20. Một mô hình tàu thủy m = 0,5 kg được va chạm truyền vận tốc v0 = 10 m/s. Khi chuyển động, tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là F = 0,5v. Tìm quãng đường tàu đi được cho tới khi:

a) vận tốc giảm một nửa.

b) tàu dừng lại.
Bài giải

a) Quãng đường tàu đi được tới khi vận tốc giảm còn một nửa

- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu. Từ định luật II Niu-tơn, ta có:

- 
[image: image233.wmf]Fma,v
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- Thay 
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- Khi vận tốc tàu giảm một nửa thì 
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Vậy: Quãng đường tàu đi được cho tới khi vận tốc giảm một nửa là 
[image: image240.wmf]sm
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b) Quãng đường tàu đi được tới khi dừng lại
Tương tự, 
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Vậy: Quãng đường tàu đi được cho tới dừng lại là 
[image: image244.wmf]s'm
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